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Tóm tắt: Dự báo cầu lao động có vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý  
kinh tế - xã hội nói chung, nhất là ở quá trình lập kế hoạch, cung cấp thông tin để hoạch định 
chính sách. Bài viết nhằm mục đích cung cấp thêm một nghiên cứu thực nghiệm trong dự 
báo cầu lao động ở cấp địa phương, đó là tỉnh Bình Dương. Trong số các mô hình nghiên 
cứu, ARIMA là mô hình phổ biến và dễ dàng tiếp cận đối với dữ liệu thời gian. Chính vì vậy, 
nhóm tác giả tiếp cận mô hình ARIMA với phương pháp Box-jenkins, dữ liệu phân tích 
từ năm 1996-2017, để thực hiện việc dự báo cầu lao động của ngành dịch vụ lưu trú và ăn 
uống ở tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu cho thấy mô hình nghiên cứu có độ tin cậy cao, với 
giá trị dự báo xấp xỉ với giá trị thực tế trong khoảng tin cậy được chấp nhận. Từ những khó 
khăn trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu để thực hiện dự báo cho mô hình, nhóm 
tác giả đưa ra một số khuyến nghị với tỉnh Bình Dương và người làm công tác dự báo nhằm 
ứng dụng mô hình ARIMA hiệu quả.

Từ khóa: mô hình ARIMA, dự báo, cầu lao động

APPLYING ARMIA MODEL TO FORECAST LABOR DEMAND IN 
ACCOMODATION AND FOOD SERVICE INDUSTRY IN BINH DUONG

Abstract: Forecasting manpower demand has always been crucial for socio-economic management 
activities in general, especially in the planning process, providing information for policy making. The 
paper aims to provide an additional empirical study in labor demand forecasting at the local level, 
that is Binh Duong province. Among the research models, ARIMA is a popular and easily accessible 
model with a temporal data. Therefore, the study approaches ARIMA model with Box-jenkins method, 
data collected from 1996-2017 to forecast manpower demand of the accommodation and food service 
industry in Binh Duong. The study shows that the model has high reliability, with the predicted value 
approximating the actual value within the accepted confidence interval. From the difficulties in collecting 
and analyzing data to make forecasts for the model, the authors make some recommendations to Binh 
Duong and forecasters to apply the ARIMA model effectively.
Keywords: ARIMA model, forecast, labor demand.
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1. Giới thiệu
Tỉnh Bình Dương là nơi tập trung nhiều khu 

công nghiệp, tập trung nhiều doanh nghiệp sản 
xuất trong lĩnh vực giày da, may mặc, gỗ, kỹ 
thuật, cơ khí, tự động hóa, điện, điện tử, nhưng 
nguồn lao động không đủ để đáp ứng nhu cầu 
của doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp thiếu 
hụt lượng lớn lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao 
động tăng cao trong nhiều năm và trong thời 
gian sắp tới. Dữ liệu khảo sát của Bùi Tôn Hiến và 
cộng sự (2018) cho thấy rằng có hai lý do chính mà 
các doanh nghiệp tại Bình Dương muốn tuyển dụng 
lao động đó là mở rộng sản xuất kinh doanh và thay 
thế lao động. Có đến gần 100% các doanh nghiệp ở 
cả ba khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và FDI được 
khảo sát đều lựa chọn hai lý do này là lý do chính cho 
việc tuyển dụng lao động. Gần 60% doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài chú trọng nhiều hơn đến 
tuyển dụng lao động là để mở rộng quy mô sản xuất, 
trong khi phần lớn doanh nghiệp trong nước (64% 
đến 66%) lại tuyển dụng với mục đích thay thế lao 
động cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 
Như vậy, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp tại 
Bình Dương là khá lớn, điều này đặt ra yêu cầu đối 
với chính quyền tỉnh về quy hoạch, theo dõi, đánh 
giá, giám sát cũng như điều chỉnh quy hoạch phát 
triển nguồn nhân lực, việc làm, cần phải dựa trên 
một nền tảng công tác dự báo có chất lượng. Đánh 
giá một cách khách quan, phương pháp/mô hình 
dự báo cầu lao động dựa trên lý luận khoa học và 
phù hợp, tương thích với điều kiện thực tiễn ở Bình 
Dương còn nhiều bất cập. Do điều kiện về số liệu, 
thông tin, nguồn lực, việc lựa chọn phương pháp dự 
báo là rất khó khăn.

Trong các phương pháp kinh tế lượng dùng cho 
dự báo thì phương pháp chuỗi thời gian được các 
nhà học thuật khai thác đầu tiên và phổ biến nhất. 
Theo Borjas (2016), kỹ thuật thống kê được các nhà 
kinh tế lao động sử dụng chủ yếu là phân tích hồi 
quy. Phương pháp này căn cứ vào xu hướng trong 
quá khứ, kết hợp với kì vọng của người dự báo ở thời 
điểm hiện tại để thực hiện dự báo. Trong số các mô 
hình được sử dụng dự báo chuỗi thời gian, ARIMA 
được xem là mô hình phổ biến và dễ thực hiện. Một 

số nghiên cứu đi trước dự báo cầu lao động đã so 
sánh các mô hình trong chuỗi thời gian đã có kết 
luận rằng mặc dù mô hình ARIMA đơn giản nhưng 
kết quả dự báo có tính chính xác gần tốt như các mô 
hình khác như VAR, BVAR, VECM, ARX. Chính vì 
vậy, nhóm tác giả lựa chọn mô hình ARIMA để thực 
hiện dự báo cầu lao động ngành dịch vụ lưu trú và 
ăn uống tỉnh Bình Dương. 

2. Cơ sở lý thuyết
Cầu lao động được hiểu theo nghĩa rất rộng 

bởi nó liên quan đến thị trường lao động và cung 
lao động. Theo Borjas (2016), cầu về lao động 
của doanh nghiệp được hiểu tương tự như cầu của 
doanh nghiệp về các nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất dịch vụ như đất, máy móc, là cầu được xác định 
và được định hướng theo nhu cầu của khách hàng. 
Theo Hamermesh (2017), cầu lao động được hiểu 
theo định nghĩa rộng khi định nghĩa này quan tâm 
đến bất kì một quyết định nào từ người sử dụng 
lao động về lao động trong công ty như vị trí tuyển 
dụng, các phúc lợi, các khóa huấn luyện. Bài viết 
tiếp cận cầu lao động dựa trên các nghiên cứu đi 
trước nhưng được hiểu đơn giản hơn đó là những 
lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hay nói 
theo cách khác đó chính là những lao động đang 
được tuyển dụng tại các doanh nghiệp. 

Dự báo cầu lao động đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc xây dựng chính sách vĩ mô của các nền 
kinh tế nên đã có rất nhiều các mô hình, phương 
pháp nghiên cứu được thực hiện từ rất lâu. Trong số 
các phương pháp dự báo cầu lao động thì phương 
pháp dự báo theo chuỗi thời gian được ứng dụng 
phổ biến bởi việc xử lý và tiếp cận số liệu đơn giản 
hơn các phương pháp khác. Các mô hình thường 
được ứng dụng trong phương pháp này như VAR, 
BVAR, ARIMA, VECM, ARX và nhiều mô hình 
khác. Đặc biệt, các nghiên cứu của Fauvel và cộng 
sự (1999), Puri và Soydemir (2000), Wong và cộng 
sự (2011) đã thử nghiệm các mô hình khác nhau để 
so sánh sự phù hợp và mức độ dự báo chính xác 
của các mô hình này. Kết quả từ các nghiên cứu này 
đều cho thấy các mô hình được sử dụng đều phù 
hợp để dự báo, mức sai số nằm trong khoảng cho 
phép, trong đó các mô hình phức tạp hơn sẽ cho 
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kết quả chính xác cao hơn. Bên cạnh đó, các nghiên 
cứu đều thống nhất ARIMA là mô hình phù hợp và 
có dự báo chính xác với sai số nằm trong khoảng 
chấp nhận. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Box và Jenkins là những người đầu tiên xây dựng 

mô hình hồi quy chuỗi thời gian để dự báo dựa vào 
xác suất hay tính ngẫu nhiên của chính chuỗi thời 
gian kinh tế theo triết lý “hãy để dữ liệu lên tiếng” 
với mô hình nổi tiếng là ARIMA. Theo triết lý này, 
biến phụ thuộc được giải thích theo các giá trị trong 
quá khứ hoặc giá trị trễ của bản thân biến phụ thuộc 
và các sai số ngẫu nhiên. Để dự báo theo mô hình 
ARIMA, có bốn bước thực hiện như xác định bậc 
tích hợp của chuỗi thời gian; tiếp theo đó là ước 
lượng các tham số của các số hạng tự hồi quy và 
trung bình trượt của mô hình; Các tiêu chuẩn như 
R2, AIC, SIC được sử dụng để chẩn đoán các mô 
hình; cuối cùng là dự báo. Một trong số các lý do về 
tính phổ biến của phương pháp lập mô hình ARIMA 
là thành công của nó trong dự báo. Trong nhiều 
trường hợp, các dự báo thu được từ phương pháp 
này tin cậy hơn so với các dự báo tính từ phương 
pháp lập mô hình kinh tế lượng truyền thống, đặc 
biệt là đối với dự báo ngắn hạn. Tuy nhiên, từng 
trường hợp phải được kiểm tra. 

Biến lao động (L) được nghiên cứu trong mô 
hình là số lao động đang làm việc tại các doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn 
uống tại Bình Dương ở các năm. Số lao động làm 
biến đại diện cho cầu về lao động của các doanh 
nghiệp trong quá khứ. 

Dữ liệu nghiên cứu
Tỉnh Bình Dương tái thiết lập vào 01/01/1997, 

nên dữ liệu quá khứ trước năm 1996 không tồn tại. 
Hơn thế nữa, dữ liệu theo quý hoặc tháng cho từng 
ngành nghề tại một địa phương càng khó có thể 
thu thập được. Vì vậy, dữ liệu theo năm sẽ được 
nghiên cứu từ 1996-2017. Một nhược điểm gây 
cản trở lớn trong quá trình nghiên cứu đó là các 
số liệu tại tỉnh trong khoảng thời gian dài về trước 
đa phần không có trong niên giám thống kê hoặc 
nếu có thì cũng không đồng bộ với số liệu trong 
những năm gần đây. Mặc dù, các dữ liệu thống kê 

đã được thu thập theo quý và theo tháng nhưng 
không đầy đủ và không nhất quán nên việc tổng 
hợp để phân tích xử lý không thể thực hiện được. 
Nguyên nhân đến từ việc thay đổi phương pháp 
khảo sát, phương pháp tính toán, và các tiêu chí 
thống kê có sự khác nhau trong các thời kì. Đồng 
thời, số liệu từ những năm đầu còn sơ khai nên 
không thể thu thập được toàn bộ thông tin, một số 
thông tin từ niên giám thống kê tỉnh từ năm 2008 
trở về trước, số liệu được thu thập khác so với từ 
năm 2008 nên một số nhóm chỉ tiêu, số liệu không 
hiển thị hoặc hiển thị khác nhau gây khó khăn cho 
việc thu thập đầy đủ thông tin của biến. Thêm vào 
đó, hầu hết các nghiên cứu đi trước đều được thực 
hiện trên một khoảng thời gian dài từ ít nhất 20 
năm trở lên cho dự báo cầu lao động. Một số ví 
dụ về thời gian nghiên cứu dự báo cầu lao động 
của các tác giả như: Briscoe & Wilson (1991) là 34 
năm; Wong và cộng sự (2007) lựa chọn 23 năm; 
Ho (2010) với 16 năm; Fauser (2011) với 31 năm; 
Sing và cộng sự (2012) 21 năm; Vereen và cộng sự 
(2016) trong khoảng thời gian 22 năm. Từ những 
lý do như số liệu thời gian cần phải đủ dài, nhưng 
thông tin cung cấp không đầy đủ và không nhất 
quán nên nhóm tác giả chỉ có thể thực hiện trên dự 
liệu theo năm và thời gian thu thập dữ liệu từ 1996 
đến 2017.

Dữ liệu nghiên cứu được các tác giả thu thập từ 
niên giám thống kê tỉnh Bình Dương qua các năm. 
Biến L được làm trơn bằng cách lấy logarit cơ số tự 
nhiên. Dữ liệu để dự báo bắt đầu từ năm 1996-2014, 
và ở các năm từ 2015-2017 được giữ lại để đánh giá 
độ chính xác của kết quả dự báo của phương pháp.

4. Kết quả nghiên cứu
Đồ thị của chuỗi L ngành dịch vụ lưu trú và ăn 

uống có xu hướng tăng qua các năm nên chắc chắn 
dữ liệu không thể dao động quanh giá trị trung bình 
của chuỗi, vi phạm một trong ba điều kiện dừng của 
chuỗi nên các chuỗi không có tính dừng. Thêm vào 
đó, ở biểu đồ tương quan, biểu đồ PACF ở tất cả các 
độ trễ có hình sin và nhiều độ trễ nằm ngoài khoảng 
tin cậy, hoặc có thể thấy kiểm định toàn bộ giá trị 
ρk của ACF tại 12 độ trễ đều khác 0 có ý nghĩa nên 
chuỗi không có tính dừng (xem hình 1 (a1)). Cuối 
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Thực hiện các mô hình theo thứ tự để xem xét 
lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Kết quả của các mô 

hình được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Các tiêu chí lựa chọn mô hình

Chuỗi thời 
gian Tiêu chí ARIMA1 ARIMA2 ARIMA3 ARIMA4 ARIMA5 ARIMA6

Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống

R2 điều chỉnh 0,066914 0,290290 0,270470 0,270335 0,473645 0,198494
AIC 14,77168 14,63772 14,61296 14,72400 14,72123 15,77961
SIC 14,96954 14,83558 14,81082 14,97133 14,96856 16,02693

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Hình 1. Biểu đồ tương quan của chuỗi L, chuỗi sai phân bậc 1

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả
Sau khi chuỗi L của ngành dịch vụ lưu trú và 

ăn uống lấy sai phân bậc một cho kết quả chuỗi 
dừng với khoảng tin cậy 95% (xem hình 1 (a2) và 
bảng 1).

Bảng 1. Kiểm định ADF của chuỗi L

Biến Giá trị thống kê t Giá trị tới hạn Biến Giá trị thống kê t Giá trị tới hạn

L 0,519514 -2,660551 ∆L -3,161578** -3,052169

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả
**: mức ý nghĩa 5%

Bảng 2: Các mô hình ARIMA dự kiến

Chuỗi thời gian ARIMA1 ARIMA2 ARIMA3 ARIMA4 ARIMA5 ARIMA6

Dịch vụ lưu trú và ăn 
uống

AR (1), MA 
(1)

AR (1), MA 
(8)

AR (8), MA 
(1)

AR (1), 
AR (8), 
MA (1)

AR (1), 
AR (8), 
MA (8)

AR (8), MA 
(1), MA (8)

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

cùng, là kiểm định nghiệm đơn vị (ADF), các chuỗi 
của ngành không dừng do giá trị thống kê t lớn hơn 

giá trị tới hạn (xem bảng 2). Như vậy, chuỗi L của 
ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống không dừng. 

Các giá trị ACF và PACF cùng giảm ở độ trễ thứ 1 
và 8 của chuỗi L. Do vậy, ta có AR (1,8) và MA (1,8). 

Xét các mô hình ở bảng dưới.

(a1) (a2)
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Hình 2. Đồ thị tương quan của phần dư

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Bảng 4. Kiểm định ADF phần dư các chuỗi

Biến Giá trị thống kê t Giá trị tới hạn

DV -3,775891** -3,052169

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Như vậy, trong số các mô hình ARIMA thì mô 
hình ARIMA3 của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 
là mô hình phù hợp nhất. Kết quả hồi quy của các mô 
hình được thể hiện bảng 5.

Bảng 5. Kết quả mô hình ARIMA 

Các biến Hệ số Sai số chuẩn Thống kê t Giá trị p 

C 330,1030 71,96886 4,586747 0,0004

AR (8) -0,497031 0,339717 -1,463073 0,1655

MA (1) 0,203438 0,284819 0,714273 0,4868

SIGMASQ 73289,89 30661,71 2,390274 0,0314

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Từ các tiêu chí trên, mô hình có giá trị AIC và 
SIC nhỏ nhất, R2 điều chỉnh cao nhất sẽ được lựa 
chọn. Chuỗi dịch vụ lưu trú và ăn uống có mô hình 
ARIMA3 phù hợp nhất.

Để lựa chọn mô hình phù hợp nhất thì mô hình 
đó phải đáp ứng các kiểm định về nhiễu trắng. Kiểm 
định nghiệm đơn vị cho phần dư bằng biểu đồ tương 

quan thống kê Q và ADF đều cho thấy phần dư có 
tính dừng và các giá trị ACF và PACF của phần dư 
đều nằm trong khoảng tin cậy 95% ở tất cả các độ 
trễ, nên phần dư của mô hình là nhiễu trắng. Các mô 
hình ARIMA3 của chuỗi dịch vụ lưu trú và ăn uống 
đáp ứng điều kiện các nhiễu không tự tương quan 
nên là mô hình phù hợp nhất (xem hình 2 và bảng 4). 

Mặc dù mô hình được xem là phù hợp nhất, 
nhưng mô hình chỉ hoàn hảo khi các hệ số có ý 
nghĩa thống kê trong việc giải thích sự thay đổi của 
số lao động của các doanh nghiệp tại Bình Dương. 

Tuy nhiên, do mục tiêu của bài nghiên cứu là minh 
họa việc dự báo, nên mô hình vẫn được chấp nhận 
với mục tiêu dự báo cầu lao động ngành dịch vụ lưu 
trú và ăn uống ở tỉnh Bình Dương.
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Bảng 6. Kết quả dự báo 

Năm Giá trị thực
ARIMA

Dự báo Sai số
2015 7281 6267 -13,93%
2016 6494 6734 3,70%
2017 6529 7007 7,33%

MAPE 8,31%
Theil 0,0991

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Năng lực dự báo của mô hình được đánh giá 
thông qua hai công cụ đo lường thông dụng như độ 
lệch phần trăm trị tuyệt đối trung bình (MAPE) và 
hệ số Theil U. Công cụ Theil U để so sánh mô hình 
dự báo với mô hình dự báo thô, khi U càng tiến về 0 
thì dự báo càng chính xác. 

Kết quả dự báo bằng mô hình ARIMA đối với 
ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cho thấy, mô hình 
có khả năng dự báo với tỷ lệ sai số trong dự báo nằm 
trong giới hạn chấp nhận được là 10% với sai số của 
mô hình 8,31%. Bên cạnh đó, hệ số U (0,099) của 
mô hình thấp hơn so với 1 và gần bằng 0, có nghĩa là 
sai số dự báo thấp và điều này cho thấy mô hình lựa 
chọn là phù hợp.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Ta thấy rằng kết quả mô hình dự báo cho giá 

trị dự báo xấp xỉ với giá trị thực tế và ở khoảng tin 
cậy được chấp nhận. Điều đó chứng tỏ mô hình có 
độ tin cậy khi thực hiện dự báo cầu lao động. Tuy 
nhiên, để sử dụng mô hình ARIMA cho kết quả dự 
báo tốt hơn thì những kiến nghị sau cần được thực 
hiện tại tỉnh Bình Dương:

Các cuộc điều tra thống kê ở nước ta không 
ngừng được bổ sung, hoàn thiện, song trong thực 
tế vẫn chưa thể đáp ứng được cho công tác dự báo. 
Khó khăn lớn nhất để ứng dụng thành công các 
phương pháp dự báo cầu lao động chủ yếu nằm ở 
dữ liệu. Kinh nghiệm các nước, số liệu phục vụ dự 
báo nên là số liệu được kết xuất trực tiếp từ các cuộc 
điều tra vi mô để đảm bảo tính nhất quán. Do vậy, 
cuộc điều tra lao động việc làm cần được thực hiện 
nhất quán về các chỉ tiêu khảo sát cho tất cả các kỳ 

quan sát trong một thời gian dài, các chỉ tiêu khảo 
sát nên đa dạng. Nếu có sự thay đổi trong các chỉ 
tiêu khảo sát thì nên giữ nguyên những chỉ tiêu cũ 
và bổ sung nhưng chỉ tiêu mới thay vì bỏ hoàn toàn 
những chỉ tiêu cũ. Đồng thời, bộ dữ liệu nên được 
tổng hợp theo tháng và quý đủ dài để phục vụ công 
tác dự báo hiệu quả hơn.

Tỉnh Bình Dương cần triển khai hiệu quả mô 
hình Trung tâm Dự báo cầu lao động và thông tin thị 
trường lao động, để hình thành hệ thống thông tin, 
dữ liệu dự báo thống nhất, có độ tin cậy cao. Bộ phận 
dự báo chuyên trách này có nhiệm vụ kết nối, thường 
xuyên thu thập, cập nhật dữ liệu thông tin phục vụ dự 
báo và xây dựng phương pháp, mô hình dự báo phù 
hợp với điều kiện của tỉnh, cụ thể, khảo sát thường 
xuyên tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển 
dụng lao động tại doanh nghiệp, từ đó cập nhật cơ 
sở dữ liệu về nhu cầu lao động, phân tích diễn biến 
thông tin thị trường lao động và ứng dụng phương 
pháp phân tích, dự báo để đưa ra các thông tin định 
kỳ có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây là đầu mối giúp 
lãnh đạo tỉnh khai thác, sử dụng và quản lí thông tin 
dự báo nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho phát 
triển kinh tế xã hội tỉnh. Đồng thời, bộ phận chuyên 
trách dự báo này còn có trách nhiệm tổng kết, đánh 
giá kết quả công tác dự báo cầu lao động hàng năm; 
Định kì tổ chức các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn 
trao đổi những kinh nghiệm, mô hình dự báo hoạt 
động hiệu quả, từ đó, rút ra kinh nghiệm trong xác 
định định hướng, xây dựng kế hoạch dự báo cầu lao 
động cho các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội tại địa phương.
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